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I. PHẦN TIẾNG VIỆT: 

Câu 1. Tìm từ đồng nghĩa với từ “cậy”, từ “chịu” trong các câu thơ sau: 

Cậy em em có chịu lời 

  Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 

(“Truyện Kiều” - Nguyễn Du) 

Câu 2. Theo anh/chị vì sao tác giả chọn dùng từ “cậy”, từ “chịu” mà không 

dùng các từ đồng nghĩa với mỗi từ đó ? 

II. PHẦN LÀM VĂN 

Phân tích hình ảnh bà Tú và thái độ của ông Tú qua những câu thơ sau: (trình 

bày bằng một đoạn văn khoảng một trang giấy): 

   Quanh năm buôn bán ở mom sông 

   Nuôi đủ năm con với một chồng 

   Lặn lội thân cò khi quãng vắng 

   Eo sèo mặt nước buổi đò đông 

(“Thương vợ” - Tú Xương) 

III. PHẦN VĂN BẢN 

Câu 1. Tình huống truyện của tác phẩm “Chữ người tử tù” là gì? Tác dụng của 

tình huống này đối với việc thể hiện tính cách nhân vật và kịch tính của truyện? 

Câu 2. Nhân vật quản ngục trong “Chữ người tử tù” có những phẩm chất gì 

khiến Huấn Cao cảm kích coi là “một tấm lòng trong thiên hạ”? 


